


Chủ đề 1:

TRƯỜNG MẦM NON
Thời gian thực hiện: 3 tuần (từ tuần 1 đến tuần 3): Từ ngày 09/ 09 đến 27/ 09/ 2024


 Vui hội trung thu: từ 09- 13/ 09/ 2024 (1 Tuần) 
 Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu: từ 16- 20/ 09/ 2024 (1 Tuần )
 Lớp học của bé: từ 23- 27/ 09/ 2024 (1 Tuần )
     



                                                 (Cô Nguyễn Thị Xuân soạn và dạy lớp Lớn A)




















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON
Thời gian trong 3 tuần: Từ tuần 1 đến tuần 3: ngày 09/ 09- 27/ 09/ 2024

	Mục tiêu các lĩnh vự phát triển
	Nội dung
	Hoạt động

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT 2. Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt  có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...

	- Kể tên các món ăn mà trẻ được ăn tại nhà trường và ở gia đình.
- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
	- HĐMLMN
Giờ ăn cho các món ăn mà trẻ được ăn trong bữa ăn
- Cô giới thiệu các món ăn cho trẻ.

	MT 4. Trẻ thực hiện được một số việc đơn giản:
- Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.
	GD KNS: Rèn thói quên vệ sinh rửa tay- lau mặt cho trẻ.
	*HĐ chiều:
GD KNS: Rèn thói quên vệ sinh rửa tay- lau mặt cho trẻ.

	MT 14. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: 
- Đứng co 1 chân
- Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.
	Thể dục:
- Đi trên dây
- Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.
	*HĐ Học: 
Thể dục:
- Đi trên dây
- Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.
*HĐ chơi: Chơi ở góc vận động: trẻ tích cực hoạt động.

	MT 16. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động: Tung bóng lên cao và bắt bóng.
	Thể dục:
- Tung bóng lên cao và bắt bóng
	*HĐ Học: 
Thể dục: 
- Tung bóng lên cao và bắt bóng.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 28. Trẻ thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và  tạo hình…
	- Giúp trẻ thể hiện hiểu biết của mình về các đối tượng thông qua hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình…
	*Hoạt động hàng ngày: 
+ Trẻ biết tự lấy và cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định
+ Thông qua các HĐ học:
Biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc, tạo hình

	 MT 29. Trẻ quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: Bao nhiêu? Đây là mấy?...
	- Đếm trong phạm vi 5, 6 và đếm theo khả năng.
- Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5, 6.
	HĐMLMN:
Trong giờ ăn cho trẻ xếp bát thìa và đếm số lượng các bạn trong bàn ăn tương ứng với số thìa...


	MT 30. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 5, 6 và đếm theo khả năng.
	Toán:
- Ôn số lượng trong phạm vi 5, các số từ 1-5.
- Số 6 (tiết 1)

	*HĐ Học: 
Toán: 
- Ôn số lượng trong phạm vi 5, các số từ 1-5.
- Số 6 (tiết 1)

	MT 47. Trẻ nói tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường, lớp khi được hỏi, trò chuyện.
	KPXH:
- Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu
- Lớp học của bé
	*HĐ Học: 
KPXH:
- Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu
- Lớp học của bé

	MT 51. Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội.
	KPXH:
- Vui hội trung thu

	*HĐ Học: 
KPXH:
- Vui hội trung thu

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 55. Trẻ lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	- Lắng nghe và trả lời đối thoại với mình
	* HĐ hàng ngày: 
-Trẻ giao tiếp với bạn bè cô giáo và mọi người xung quanh. 

	MT 57. Trẻ biết cách khởi xướng 
các cuộc trò chuyện.
	- Biết cách khởi xướng các cuộc trò chuyện
	* HĐ hàng ngày: 
- Luôn động viên trẻ biết trao đổi trò chuyện cùng cô và các bạn.

	MT 61. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…
	Thơ:
- Tình bạn
- Rước đèn tháng tám
	* HĐ Học: Thơ:
 - Tình bạn (Tg: Trần Thị Hương)
- Rước đèn tháng tám (Sưu tầm)

	MT 63. Trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện.
	Truyện:
- Gà tơ đi học
	* HĐ Học: Truyện:
 - Gà tơ đi học

	MT 64. Sử dụng các từ: Cảm ơn, xin lỗi, xin phép, thưa, dạ, vâng…phù hợp với tình huống. 
	- Sử dụng các từ: cảm ơn, xin lỗi. Xin phép, thưa, dạ, vâng… phù hợp với tình huống
	* HĐ hàng ngày: 
- Nhắc nhở trẻ nói năng lễ phép, biết nói cảm ơn khi được mọi người giúp đỡ, biết xin lỗi khi làm sai. 

	MT 71. Trẻ nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt
	LQCC:
- Làm quen chữ cái o,ô,ơ

	*HĐ Học: 
LQCC: 
- Làm quen chữ cái: o,ô,ơ
*HĐ chơi: Góc Khoa học- toán: Trẻ chơi trò chơi: Vườn hoa chữ cái.

	MT 72. Trẻ biết Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
	LQCC:
- Trò chơi chữ cái o,ô,ơ
	*HĐ Học: LQCC:
- Trò chơi chữ cái: o,ô,ơ 
*HĐ chơi: Góc Khoa học- toán: Trẻ tô màu và tập đồ theo các nét chấm mờ chữ cái o, ô, ơ

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

	MT 93. Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
	- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch sự.
	* Mọi lúc mọi nơi: 
Trẻ biết lắng nghe người khác nói. Khi được giúp đỡ biết nói lời cảm ơn. Khi làm sai trẻ biết nói lời xin lỗi

	MT 94. Trẻ chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác.
	Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận
	HĐ hàng ngày: 
- Trẻ lắng nghe trò chuyện và trả lời được các cô hỏi của cô và các bạn, mọi người trong các hoạt động hàng ngày 1 cách tự tin, mạch lạc.
- Trong vui chơi trẻ chờ đến lượt chơi không tranh giành bạn

	MT 95. Trẻ biết chờ đến lượt.
	
	

	MT 98. Trẻ sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn
	- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn khi bạn bị ngã, gặp khó khăn....
	* Mọi lúc mọi nơi: 
- Trẻ biết quan tâm, hỏi han bạn: Bạn đừng buồn nữa, biết giúp đỡ bạn bè....

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT 106. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh hoạ phù hợp) theo bài hát, bản nhạc.
	- Nghe hát: 
+ Đi học 
+ Ngày đầu tiên đi học
+ Vầng trăng cổ tích
	*HĐ Học: Âm nhạc:
- Nghe hát: Đi học, Ngày đầu tiên đi học, Vầng trăng cổ tích.
*HĐ đón, trả trẻ: Mở băng nhạc các bài hát trong chủ đề cho trẻ nghe.

	MT 108. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...

	Âm nhạc:
- VĐ:MMH: Chiếc đèn ông sao
- VTTN: Trường chúng cháu là trường mầm non.
- Biểu diễn: Trường.... mầm non, Ngày.... bé Chiếc đèn ông sao 
- Trò chơi: Ai đoán giỏi, Thi ai nhanh, Nghe thấu đoán tài.
	*HĐ Học: Âm nhạc:
- VĐ:MMH: Chiếc đèn ông sao
- VTTN: Trường chúng cháu là trường mầm non.
- Biểu diễn:  Trường chúng cháu là trường mầm non, Ngày vui của bé.... 
- Trò chơi ÂN: Ai đoán giỏi, Thi ai nhanh

	MT 109. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	
	

	MT 111. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	- Vẽ tô màu đồ chơi trong sân trường

	*HĐ chơi: Chơi góc tạo hình: Vẽ tô màu đồ chơi trong sân trường, Vẽ tô màu cô giáo, Trang trí rèm lớp học.

	MT 113. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	Tạo hình:
- Nặn quả (đt)

	*HĐH: Tạo hình:
+ Nặn quả (đt)


	MT 118. Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét và bố cục.
	*HĐ hàng ngày: Trẻ nhận xét cách di màu, bố cục của bức tranh, nhận xét kỹ năng nặn quả. Nêu lên ý tưởng của mình. Biết đặt tên cho bức tranh và sản phẩm của mình, của bạn.

	119. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	
	


























      KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Vui hội trung thu (1 Tuần )
Thời gian thực hiện từ ngày 09- 13/9/2024                                                                     
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ

Chơi tự do
TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập với nhạc bài: Trường chúng cháu là trường mầm non
Thứ 3,5: tập theo nhịp hô.

	Hoạt động học
	Phát triển nhận thức: KPXH:
Vui hội trung thu
	Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc:
VĐ: MMH: Chiếc đèn ông sao (TT )
- NH: Vầng trăng cổ tích (KH)
- TC: Ai đoán giỏi (KH)
	Phát triển thế chất: Thể dục:
VĐCB:
Tung bóng lên cao và bắt bóng
TCVĐ: Thổi bóng bay
	Phát triển ngôn ngữ:
Thơ: 
Rước đèn tháng tám (Sưu tầm)
	Phát triển thẩm mỹ: Tạo hình:
Nặn quả (đt)

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát, hoạt động có mục đích: Làm đèn trung thu, QS vườn rau, Trò chuyện về công việc của bác bảo vệ, HĐTT: Lắc vòng- nhảy dây, trò chuyện về thời tiết.
- Chơi vận động: Bịt mắt bắt dê, Lộn cầu vồng, kéo co, Nu na nu nống
- Chơi tự do

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- GPV:  Cô giáo, bán hàng, nấu ăn
- GXD-LG: XD Trường mầm non của bé, chơi lắp ghép.
- G KH-T: Xem tranh ảnh ngày hội trung thu, ôn số lượng 1-5, phân nhóm đồ dùng, đồ chơi, Chơi vườn hoa chữ cái.
- G ÂN-TH: Hát các bài hát về trung thu, Vẽ, tô màu đèn ông sao, làm bánh....
- GTN: Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh

	Ăn, ngủ
	- Trẻ biết gọi tên và các chất dinh dưỡng có trong món ăn trẻ được ăn.
- Cùng cô tổ chức giờ ăn ngủ, không làm ồn ào, nói chuyện trong giờ ăn ngủ

	Hoạt động chiều
	GD KNS:
Rèn thói quen vệ sinh rửa tay- lau mặt cho trẻ
- VS-TT
	Phát triển ngôn ngữ:
L QCC: 
Làm quen chữ cái o,ô,ơ
- VS-TT
	HDTCM: Đoán xem ai vào
- Chơi tự chọn ở các góc
- VS- TT
	Thực hiện vở chủ đề TMN
Trang 2,3
- Chơi tự chọn ở các góc
- VS-TT
	- VS trường lớp
- Nêu gương
- VS-TT









KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:
Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu (1 Tuần )
(Thời gian thực hiện từ ngày 16- 20/ 9/ 2024)
                                                                                    GV: Nguyễn Thị Xuân dạy Lớn A
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ

Chơi tự do
TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập với nhạc bài: Trường chúng cháu là trường mầm non
Thứ 3,5: tập theo nhịp hô.

	Hoạt động học
	Phát triển nhận thức: KPXH:
Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu 
	Phát triển thế chất: Thể dục:
VĐCB:
Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
	Phát triển nhận thức: Toán:
Ôn số lượng trong phạm vi 5, các số từ 1-5
	Phát triển ngôn ngữ: 
Truyện: Gà tơ đi học (Tg: Cẩm Linh)
	Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc:
- VTTN: Trường chúng .... non (TT)
- NH:  Ngày đầu..... đi học (KH)
- TC: Nghe thấu đoán tài (KH)

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát, hoạt động có mục đích: QS trò chuyện ĐDĐC trong sân trường MN, Thăm quan nhà bếp, Trò chuyện về công việc của cô cấp dưỡng, HĐTT: Lao động vườn trường, qs thời tiết 
- Chơi vận động: kéo co, ai nhiều điểm nhất, bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- GĐV:  Cô giáo, bán hàng, nấu ăn
- GXD-LG: Trường mầm non, chơi lắp ghép.
- G KH-T: Xem tranh ảnh, làm Album, phân nhóm đồ dùng, đồ chơi, Trẻ đếm và ôn số lượng trong phạm vi 5.
- GÂN-TH: Vẽ, tô màu đồ chơi trong sân trường, Vẽ tô màu cô giáo
- GTN: Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh

	Ăn ngủ
	- Trẻ biết gọi tên và các chất dinh dưỡng có trong món ăn trẻ được ăn.
- Cùng cô tổ chức giờ ăn ngủ, không làm ồn ào, nói chuyện trong giờ ăn ngủ.

	Hoạt động chiều
	HDTCM: Đoán xem ai vào
- Chơi tự chọn ở các góc
- VS- TT

	Tổ chức vui hội trung thu
	Phát triển ngôn ngữ:
Trò chơi chữ cái o,ô,ơ
- VS- TT

	Thực hiện vở theo chủ đề trang 4,5
- Chơi tự chọn ở các góc
- VS- TT
	- VS trường lớp
- Nêu gương 
- VS- TT






KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Lớp học của bé (1 Tuần )
(Thời gian thực hiện từ ngày 23- 27/9/2024 
                                                                       GV: Nguyễn Thị Xuân dạy Lớn A
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ

Chơi tự do
TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập với nhạc bài: Trường chúng cháu là trường mầm non
Thứ 3,5: tập theo nhịp hô.

	Hoạt động học
	Phát triển nhận thức: KPXH:
Lớp học của bé
	Phát triển thế chất: Thể dục:
VĐCB:
Đi trên dây
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
	Phát triển nhận thức: Toán: Số 6 (Tiết 1)
	Phát triển thẩm mỹ:
Âm nhạc:
BDCCĐ: Trường chúng ….. mầm non, Ngày vui của bé
NH: Đi học
TC: Thi ai nhanh
	Hội nghị  CNVC

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát, hoạt động có mục đích: QS vườn rau trường MN,  quan sát chiếc cặp, trò chuyện về thời tiết, HĐTT: Kéo mo cau, qs cây hoàng hậu.
- Chơi vận động: kéo co, bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột.... 
- Chơi tự do.

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- GĐV: Cô giáo, bán hàng, nấu ăn
- GXD-LG: Trường mầm non, chơi lắp ghép.
- GKH-T: Xem tranh ảnh, làm Album, phân nhóm đồ dùng, đồ chơi, chơi trò chơi: Thả hình, tìm mảnh ghép thiếu.
- G ÂN-TH: Hát các bài hát trong chủ đề, Trang trí rèm lớp học, Làm Album về đồ dùng trong lớp học..
- GTN: Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh

	Ăn, ngủ
	- Trẻ biết gọi tên và các chất dinh dưỡng có trong món ăn trẻ được ăn, biết mời cô mời bạn khi ăn, ăn không nói chuyện, không làm rơi vãi....
- Cùng cô tổ chức giờ ngủ, không làm ồn ào, nói chuyện trong giờ ngủ.

	Hoạt động chiều
	- HD TCM: Truyền tin nhanh
- Chơi tự chọn ở các góc
- VS- TT
	Phát triển ngôn ngữ: 
Thơ: Tình bạn (Tg: Trần Thị Hương)
- VS- TT
	Thực hiện vở theo chủ đề TMN trang 4,5,6
- Chơi tự chọn ở các góc
- VS- TT
	- VS trường lớp
- Nêu gương
- VS- TT

	
Hội nghị công đoàn



